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TIẾT 45:         BÀI 19: KHÁI QUÁT VỀ SINH TRƯỞNG VÀ PHÁT TRIỂN Ở SINH VẬT 

I. MỤC TIÊU 

1. Kiến thức 

- Nếu được Khái niệm và trình bày được các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát 

triển ở sinh vật. 

- Phân tích được mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển 

- Nêu được khái niệm vòng đời và tuổi thọ của sinh vật 

- Trình bày được một số ứng dụng hiểu biết về vòng đời của sinh vật trong thực tiễn và một 

số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người  

2. Năng lực 

a/  Năng lực  kiến thức:  

+ Giao tiếp và hợp tác 

- Phân công và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân, nhóm 

- Chủ động hoàn thành công việc được giao, tiếp thu kiến thức từ các thành viên trong nhóm 

+ Tự chủ và tự học 

- Tích cực chủ động tìm kiếm tài liệu về hô hấp ở động vật 

- Ghi chép đầy đủ và ngắn gọn thông tin dưới dạng sơ đồ tư duy thuận lợi cho việc ghi nhớ, 

sử dụng khi cần thiết 

+ Giải quyết vấn đề và sáng tạo 

- Đề xuất các biện pháp giúp bảo vệ hệ tiêu hóa cho con người 

b/ Năng lực sống:  

+ Nhận thức sinh học 

- Nếu được Khái niệm và trình bày được các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát 

triển ở sinh vật. 

- Phân tích được mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển 

- Nêu được khái niệm vòng đời và tuổi thọ của sinh vật 

- Trình bày được một số ứng dụng hiểu biết về vòng đời của sinh vật trong thực tiễn và một 

số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người  

+ Tìm hiểu thế giới sống 

- Tìm hiểu sinh trưởng và phát triển của một số loài động vật. 

- Tìm hiểu một số ứng dụng hiểu biết về vòng đời của sinh vật trong thực tiễn và một số yếu 

tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người  

+ Vận dụng kiến thức, kĩ năng đã học 

- Giải thích được vai trò của luyện tập thể dục thể thao đối với sức khỏe 



- Giải thích được tác hại của hút thuốc lá và ô nhiễm không khí đối với sức khỏe 

- Giải thích được một số hiện tượng trong thực tiễn liên quan đến hô hấp ở động vật 

- Vận dụng hiểu biết về hô hấp và trao đổi khí để phòng các bệnh về đường hô hấp 

3. Phẩm chất 

+Chăm chỉ 

- Tích cực nghiên cứu tài liệu, thường xuyên theo dõi và hoàn thành tốt việc thực hiện các 

nhiệm vụ được phân công 

- Đánh giá ưu, nhược điểm của bản thân và kiến thức đã tiếp thu được khi học nội dung kiến 

thức về sinh trưởng và phát triển 

+Trách nhiệm 

Có trách nhiệm khi thực hiện các nhiệm vụ khi được phân công 

+Trung thực 

Có ý thức báo cáo chính xác, khách quan về kết quả đã làm 

II. PHƯƠNG TIỆN VÀ HỌC LIỆU 

1. Giáo viên 

- SGK, SGV, giáo án 

- Hình 19.1. Vòng đời của ếch và thực vật có hoa 

- Máy chiếu, máy tính, tivi (nếu có) 

2. Học sinh 

- Đọc trước bài mới. 

- Trả lời các câu hỏi SGK 

III. TIẾN TRÌNH DẠY HỌC 

Hoạt động 1: Khởi động 

a. Mục tiêu 

- Tạo ra mâu thuẫn nhận thức cho HS, khơi dậy mong muốn tìm hiểu kiến thức. 

- HS xác định được nội dung bài học là tìm hiểu khái quát về sinh trưởng và phát triển ở 

sinh vật. 

b. Nội dung 

GV chiếu đoạn phim về sinh trưởng và phát triển từ một hạt đậu thành cây và sự sinh 

trưởng và phát triển ở gà.  

HS xem phim. 

GV đặt câu hỏi: Tại sao một hạt cây có thể phát triển thành một cây xanh, trứng thụ tinh có 

thể phát triển thành một con vật.  

c. Sản phẩm: - HS hoạt động cá nhân trả lời câu hỏi: do sinh trưởng và phát triển 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 

Chuyển giao nhiệm vụ 

GV chiếu đoạn phim về sinh 

trưởng và phát triển từ một hạt đậu 

Hs tiếp nhận nhiệm vụ 



thành cây và sự sinh trưởng và phát 

triển ở gà.  

Yêu cầu HS trả lời câu hỏi: 

Tại sao một hạt cây có thể phát 

triển thành một cây xanh, trứng thụ 

tinh có thể phát triển thành một con 

vật? 

Thực hiện nhiệm vụ  

Gv theo dõi hoạt động của hs  HS chú ý lắng nghe. 

HS theo dõi đoạn phim 

 + hoạt động cá nhân và trả lời cho câu hỏi dựa 

trên hiểu biết của mình 

Báo cáo, thảo luận. 

Gv gọi hs trả lời  HS hoạt động cá nhân và trả lời câu hỏi. 

HS còn lại chú ý lắng nghe, nhận xét, bổ sung 

Kết luận, nhận định 

GV nhận xét, đánh giá câu trả lời và 

dẫn dắt vào nội dung bài mới 

- Lắng nghe nhận xét và kết luận của GV 

- Hoàn thiện nội dung trong vở ghi 

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức 

a. Mục tiêu 

- Nêu được khái niệm và trình bày được các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát 

triển ở sinh vật. 

- Phân tích được mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển 

- Nêu được khái niệm vòng đời và tuổi thọ của sinh vật 

- Trình bày được một số ứng dụng hiểu biết về vòng đời của sinh vật trong thực tiễn và một 

số yếu tố ảnh hưởng đến tuổi thọ của con người  

b. Nội dung: - GV cho HS theo dõi đoạn phim về sự sinh trưởng và phát triển của cây cà lúa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bSeowdL21XY 

Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK + thảo luận nhóm nhỏ (nhóm 4) + hoàn thành phiếu 

bài tập số 1 

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 1 



 
(1) Khái niệm sinh trưởng:  

- Sinh trưởng là quá trình tăng ……………….………..và 

………………………… của cơ thể. 

     Khái niệm phát triển:  

- Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong …………………….. ...của cá 

thể, bao gồm sự thay đổi về …………………., …………………, …………… 

và ………………….. 

 (2) Kể tên các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát triển ? 

…………………………………………………………………..………………………………

…………………………………..………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………… 

c. Sản phẩm: Kết quả trả lời phiếu bài tập của GV đưa ra 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động 1: Khái niệm và dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát triển  

Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 

Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV cho HS theo dõi đoạn phim về sự sinh 

trưởng và phát triển của cây cà lúa:  

https://www.youtube.com/watch?v=bSeowd

L21XY 

Yêu cầu HS nghiên cứu thông tin SGK + thảo 

luận nhóm nhỏ (nhóm 4) + hoàn thành phiếu 

bài tập số 1 

HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập 

 

PHIẾU BÀI TẬP SỐ 1 



 
(1) Khái niệm sinh trưởng:  

- Sinh trưởng là quá trình tăng ……………….………..và 

………………………… của cơ thể. 

     Khái niệm phát triển:  

- Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong …………………….. ...của cá 

thể, bao gồm sự thay đổi về …………………., …………………, …………… 

và ………………….. 

 (2) Kể tên các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát triển ? 

…………………………………………………………………..………………………………

…………………………………..………………………… 

……………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………. 

 
 

Thực hiện nhiệm vụ  

GV quan sát, định hướng HS quan sát hình + đọc thông tin 

SGK + hoạt động nhóm hoàn thành 

Báo cáo, thảo luận. 

GV yêu cầu nhóm HS ngẫu nhiêm trả lời câu 

hỏi 

Nhóm HS trình bày, các nhóm HS 

khác lắng nghe và nhận xét, bổ sung 

(nếu có 

Kết luận, nhận định 

GV nhận xét, đánh giá và  kết luận, chuyển 

sang hoạt động tiếp theo. 

HS lắng nghe 

 

GV kết luận 

I. Khái niệm và dấu hiệu sinh trưởng và phát triển ở sinh vật. 

1. Sinh trưởng và phát triển 

Sinh trưởng: Sinh trưởng là quá trình tăng kích thước và khối lượng của cơ thể 



     Phát triển: Phát triển là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá 

thể, bao gồm sự thay đổi về số lượng tế bào, cấu trúc, hình thái và trạng thái sinh lí. 

Quá trình sinh trưởng và phát triển có thể diễn ra trong khoảng thời gian dài hoặc 

ngắn, đơn giản hay phức tạp tuỳ thuộc vào loài sinh vật và điều kiện sống của 

chúng. 

2. Các dấu hiệu đặc trưng của sinh trưởng và phát triển  

+ Sinh trưởng: Tăng khối lượng và kích thước tế bào 

+ Phân hoá tế bào: Quá trình các tế bào thay đổi cấu trúc và chuyên hóa chức năng 

+ Phát sinh hình thái cơ quan, cơ thể:  Thông qua quá trình phát sinh hình thái mà cơ 

quan,  cơ thể có được hình dạng và chức năng sinh lý nhất định. 

Hoạt động 2: Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển 

Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 

Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV yêu cầu HS Xem video dưới đây  

https://www.youtube.com/watch?v=bDzwv

CCYzns ,  thảo luận nhóm nhỏ (nhóm 4)  : 

+ Cho biết sự biến đổi của cây dâu tây? 

GV cho HS quan sát hình 19.1 SGK trả lời câu 

hỏi: 

Cây táo và con ếch đã biến đổi như thế nào? 

+ Cho biết sinh trưởng và phát triển có quan 

hệ với nhau như thế nào? 

 

HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập 

 

Thực hiện nhiệm vụ  

GV quan sát, định hướng HS quan sát hình + đọc thông tin SGK + 

hoạt động nhóm hoàn thành 

Báo cáo, thảo luận. 

GV yêu cầu nhóm HS ngẫu nhiêm trả lời câu 

hỏi 

Nhóm HS trình bày, các nhóm HS khác 

lắng nghe và nhận xét, bổ sung (nếu có 

Kết luận, nhận định 

GV nhận xét, đánh giá và  kết luận, chuyển 

sang hoạt động tiếp theo. 

HS lắng nghe 

 

GV kết luận 

II. Mối quan hệ giữa sinh trưởng và phát triển 

          Trong quá trình phát triển các quá trình sinh trưởng phân hóa tế bào và phát sinh 

hình thái cơ quan cơ thể có mối quan hệ mật thiết với nhau không tách rời nhau và đan 

xen với nhau 

https://www.youtube.com/watch?v=bDzwvCCYzns
https://www.youtube.com/watch?v=bDzwvCCYzns


        Quá trình phát triển của một cá thể sinh vật sinh sản hữu tính bắt đầu bằng hợp tử. 

Hợp tử phân bào tạo thành nhiều tế bào, các tế bào biệt hóa thành các cơ quan và hình 

dáng của sinh vật non. 

Sinh vật non trải qua quá trình sinh trưởng lớn lên khi cơ thể sinh trưởng đạt đến kích 

thước và khối lượng nhất định thì có sự biến đổi về chất một nhóm tế bào phân hóa hình 

thành cơ quan sinh sản tiền đề cho quá trình hình thành giao tử và hợp tử. 

Hoạt động 3: Vòng đời và tuổi thọ của vi sinh vật 

Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 

Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV yêu cầu HS theo dõi 2 đoạn phim vòng đời cây 

táo 

https://www.youtube.com/watch?v=A2C5Y0iCheY và 

vòng đời của ếch: 

https://www.youtube.com/watch?v=uIBBNIVy6M8  

GV yêu cầu HS quan sát H19.1 SGK. Nghiên cứu nội 

dung SGK trả lời các câu hỏi: 

Em hãy mô tả vòng đời của ếch và vòng đời của cây 

táo? 

Vậy vòng đời là gì? 

Hiểu biết về vòng đời của thực vật, động vật đem lại 

lợi ích gì? 

Tuổi thọ là gì? 

Có những yếu tố nào ảnh hưởng đến tuổi thọ con 

người? 

HS tiếp nhận nhiệm vụ học tập 

 

Thực hiện nhiệm vụ  

GV quan sát, định hướng HS quan sát hình + đọc thông 

tin SGK + hoạt động nhóm 

hoàn thành 

Báo cáo, thảo luận. 

GV yêu cầu nhóm HS ngẫu nhiêm trả lời câu hỏi Nhóm HS trình bày, các nhóm 

HS khác lắng nghe và nhận xét, 

bổ sung (nếu có 

Kết luận, nhận định 

GV nhận xét, đánh giá và  kết luận, chuyển sang hoạt 

động tiếp theo. 

HS lắng nghe 

 

GV kết luận 

    1. Vòng đời 

https://www.youtube.com/watch?v=A2C5Y0iCheY
https://www.youtube.com/watch?v=uIBBNIVy6M8


a) Khái niệm: 

Vòng đời của sinh vật là khoảng thời gian tính từ khi cơ thể được sinh ra, lớn lên, phát 

triển thành cơ thể trưởng thành, sinh sản tạo ra cá thể mới, già đi rồi chết 

b) Một số ứng dụng hiểu biết về vòng đời của sinh vật 

- Hiểu biết vòng đời của cây để đưa ra các biện pháp chăm sóc phù hợp với từng giai 

đoạn 

- Hiểu biết vòng đời của động vật để đưa ra các biện pháp chăm sóc phù hợp với 

từng giai đoạn 

- Hiểu biết về vòng đời của động vật gây hại cho thực vật, động vật và người để đưa 

ra các biện pháp phòng chống, tiêu diệt chúng một cách hiệu quả 

2. Tuổi thọ 

a. Khái niệm: 

Tuổi thọ của sinh vật là thời gian sống của một sinh vật. 

b.  Những yếu tố nào ảnh hưởng đến tuổi thọ con người? 

Bên trong: Di truyền 

Bên ngoài 

+ Chế độ ăn uống: 

Chế độ ăn uống lành mạnh, khoa học, đủ chất, đủ lượng, ăn nhiều trái cây, rau củ, các 

loại hạt,.. giúp cơ thể khoẻ mạnh, giảm mắc bệnh, làm tăng tuổi thọ.  

+ Tập luyện: Tập luyện thể dục, thể thao thường xuyên làm cơ thể linh hoạt, dẻo dai, các 

hệ cơ quan khoẻ mạnh 

+ Lối sống: Lối sống lành mạnh, thái độ sống tích cực, lạc quan, không nghiện rượu, bia, 

thuốc lá, ma tuý,... giúp tăng cường sức khoẻ và tuổi thọ.  

+ Môi trường sống: Bảo vệ môi trường sống không bị ô nhiễm bởi khói độc, bụi, nước 

thải công nghiệp, bụi phóng xạ, thuốc trừ sâu,.. giúp cơ thể khoẻ mạnh, sống lâu. 

Hoạt động 3: Luyện tập 

a. Mục tiêu:  

- Củng cố lại kiến thức, rèn luyện, phát triển kĩ năng bài học 

b. Nội dung: 

- GV yêu cầu HS trả lời các câu hỏi luyện tập 

- GV đưa ra hệ thống câu hỏi trắc nghiệm để HS trả lời 

- HS trả lời câu hỏi để khắc sâu kiến thức bài học 

Câu 1: Sinh trưởng là  

A. Quá trình tăng kích thước của các hệ cơ quan trong cơ thể. 

B. quá trình tăng kích thước và khối lượng của cơ thể 

C. Quá trình tăng kích thước của các mô trong cơ thể. 

D. Quá trình tăng kích thước của các cơ quan trong cơ thể. 

Câu 2. Điền vào chỗ trống: 



..... là toàn bộ những biến đổi diễn ra trong chu kì sống của cá thể, bao gồm sự thay đổi về 

số lượng tế bào, cấu trúc, hình thái và trạng thái sinh lí. 

A. Sinh trưởng  B. Phát triển 

C. Lớn Lên   D. Tăng trưởng 

Câu 3. So sánh sự khác biệt vòng đời của sinh vật hữu tính và vô tính? 

Đáp án:  

- Vòng đời của các loài sinh sản hữu tính 

bắt đầu bằng hợp tử, trải qua các giai đoạn 

phôi, con non hoặc cây non đến cá thể 

trưởng thành có khả năng sinh sản, cá thể 

trưởng thành già rồi chết. 

- Vòng đời của các loài sinh sản vô tính bắt 

đầu từ cá thể non do mẹ sinh ra theo 

phương thức nguyên phân, cá thể non lớn 

lên thành cá thể trưởng thành, sinh sản, già 

rồi chết. 

Câu 4.  Lấy một số ví dụ minh họa cho các dấu hiệu đặc trưng trong các giai đoạn của quá trình phát 

triển? 

Đáp án: 

- Ví dụ minh họa cho các dấu hiệu đặc trưng của phát triển là:  

+ Sinh trưởng: Cây đậu tăng về kích thước từ hạt thành cây.  

+ Phân hoá tế bào: Ở thực vật có hoa, tế bào phân hoá thành tế bào tạo hoa và quả.  

+ Phát sinh hình thái cơ quan, cơ thể: Ví dụ: Hình dạng của chim bồ câu không giống với hình dạng 

các loài khác là do quá trình phát sinh hình thái. 

c. Sản phẩm: Kết quả trả lời câu hỏi của HS 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 

Chuyển giao nhiệm vụ 

GV yêu cầu HS hoạt động cá nhân hoàn thành bài tập HS nhận nhiệm vụ 

 

Thực hiện nhiệm vụ  

- GV theo dõi quá trình làm bài của HS, đảm bảo không 

có HS nào sử dụng tài liệu 

- Các nhóm thảo luận, sử dụng 

kiến thức đã học để trả lời câu 

hỏi 

Báo cáo, thảo luận. 

GV thu phiếu bài tập và chấm điểm   

Kết luận, nhận định 

GV nhận xét, đánh giá và tuyên dương HS làm tốt. HS lắng nghe 

Hoạt động 4: Vận dụng 

a. Mục tiêu 

Vận dụng kiến thức đã học để giải quyết các vấn đề thực tiễn như: nghiên cứu vòng đời của 

cây đỗ, vòng đời của châu chấu, bướm. 

b. Nội dung: 

HS hoạt động cá nhân về nhà hoàn thành các câu hỏi GV đưa ra 

c. Sản phẩm:  



Kết quả bài báo cáo của HS 

d. Tổ chức thực hiện 

Hoạt động của giáo viên. Hoạt động của học sinh. 

Chuyển giao nhiệm vụ 

- GV giao bài tập về nhà cho HS, yêu cầu các nhóm 

(từng tổ) hoàn thành nhiệm vụ sau: 

(1) Hãy sưu tầm các giai đoạn trong vòng đời và thực 

hiện việc nghiên cứu và làm mô hình vòng đời của 

bướm.  

(2) Vận dụng những hiểu biết về sinh trưởng và phát 

triển của bướm, hãy đề xuất một số biện pháp giúp 

tiêu diệt sâu hại một cách hiệu quả? 

- HS ghi chép lại câu hỏi và hoàn 

thành ở nhà 

 

Thực hiện nhiệm vụ  

 HS hoàn thành ở nhà 

Báo cáo, thảo luận. 

GV kiểm tra quá trình chuẩn bị nhiệm vụ cá nhân ở 

nhà trong tiết học sau 

 HS nộp mô hình, kết quả được xây 

dựng 

 

Kết luận, nhận định 

GV nhận xét, đánh giá . kết thúc tiết học.  

 

GV kết luận: Vòng đời của bướm 

 
Thời điểm tốt nhất để diệt sâu 

   Giai đoạn sâu non (ấu trùng) là lúc côn trùng gây hại cho cây trồng nhất, nhưng cũng là 

lúc chúng ít khả năng tự vệ nhất. Do đó, đây là giai đoạn tuyệt vời để phòng trừ sâu hại 

cho cây bằng các biện pháp như bắt sâu hoặc phun thuốc trừ sâu. 

 


